
STT Mã SV Tên lớp Tên môn học nợ Ghi chú

1 15542025 LƯƠNG THANH PHONG 15542AG3 Kỹ năng thuyết trình
Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2018-2019

Hệ thống điều khiển tự động

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam

Thực tập điều khiển lập trình

Anh Văn 1

Chuyên đề tốt nghiệp 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đồ án truyền động điện tự động

HT thu thập dữ liệu, ĐK và GS 

(SCADA)

An toàn điện

Kỹ năng xây dựng kế hoạch

Máy điện

Truyền động điện tự động

Thực tập điện tử công suất

Mạch điện

HT thu thập dữ liệu, ĐK và GS 

(SCADA)

An toàn điện

Hóa đại cương A1

Mạch điện

Vật liệu điện - điện tử

Khí cụ điện

Đo lường điện và thiết bị đo

Anh Văn 1

Hóa đại cương A1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Vật lý đại cương 2

Hàm biến phức  và Phép BĐ Laplace

Mạch điện

Máy điện

Xác suất Thống kê ứng dụng

HT thu thập dữ liệu, ĐK và GS 

(SCADA)

Kỹ thuật số

CAD trong kỹ thuật điện

Thực tập truyền động điện tự động

Kỹ thụât chiếu sáng dân dụng và 

công nghiệp

Toán cao cấp A3

Kỹ thuật Vi Xử Lý

Thời gian xóa tên: Từ HK 2 năm 2024-2025
Lý do: Xóa tên sinh viên hết thời gian học hoặc đã được gia hạn thời gian xét tốt nghiệp từ các đợt xét trước nhưng trong nhiều học kì liên tiếp 
không đăng ký học trả nợ môn

DANH SÁCH KHÔNG TỐT NGHIỆP - ĐỀ NGHỊ XÓA TÊN DO HẾT THỜI GIAN KÉO DÀI

2 16542044 LÊ HỮU TRUNG 16542DLU1A

6 16542379 ĐẶNG ĐÌNH QUỐC 16542DVT3

7 16542380 NGUYỄN NAM SƠN 16542DVT3

3 16542362 NGUYỄN DOÃN ĐỨC 16542DVT3

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO 

4 16542373 NGUYỄN NGỌC NAM 16542DVT3

5 16542376 TRẦN THIÊN PHÚC

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK1 2019-2020

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK2 2019-2020

Họ và tên

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK1 2020-2021

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK1 2020-2021

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK1 2020-2021

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK1 2020-2021

16542DVT3



STT Mã SV Tên lớp Tên môn học nợ Ghi chúHọ và tên

Ứng dụng Matlab trong kỹ thuật điện

Đồ án điều khiển lập trình

Điện tử công suất

Giải tích và mô phỏng hệ thống điện

Bảo vệ và tự động hoá

Năng lượng tái tạo

Đồ án cung cấp điện

Mạch điện

NHÓM TC 07: Cung cấp điện

Truyền động điện tự động

HT thu thập dữ liệu, ĐK và GS 

(SCADA)

Hệ thống điều khiển tự động

Kỹ thuật số

Đồ án điều khiển lập trình

NHÓM TC 07: Cung cấp điện

10 17542025 LÊ QUỐC HUY 17542DLU1 Cung cấp điện, An toàn điện
Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK1 2020-2021

Kinh tế học đại cương

Hệ thống điện

Điện tử công suất

Thực tập vi xử lý

NHÓM TC 04: Lập trình Visual 

Basic

Thực tập điều khiển lập trình

CAD trong kỹ thuật điện

Điện tử cơ bản
Kỹ thuật số
Khí cụ điện
Máy điện
Anh Văn 1

Anh Văn 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Toán cao cấp A2

NHÓM TC 03: Hàm biến phức  và 

Phép BĐ Laplace

NHÓM TC 07: Hóa đại cương A1

Đo lường điện và thiết bị đo, Vật 

liệu điện - điện tử

Hệ thống điều khiển tự động

Anh Văn 1

Kỹ thuật Vi Xử Lý

Ứng dụng Matlab trong kỹ thuật điện

Quản lý dự án

Đồ án điều khiển lập trình

Điều khiển lập trình

Kỹ năng xây dựng kế hoạch

Điện tử công suất

Giải tích và mô phỏng hệ thống điện

NHÓM TC 01: Thực tập cung cấp 

điện

NHÓM TC 03: Hàm biến phức  và 

Phép BĐ Laplace

14 17542345

17542BTH2

TRẦN VĂN 

12 17542260 TRẦN CÔNG CHÁNH

11 17542066 TRẦN NGỌC QUỲNH 17542DLU1

9 16542299 NGUYỄN QUANG 

13 17542285 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG 17542BTH2

HÀO 17542SP2

15 17542368 17542SP2

8 16542286 NGUYỄN VĂN MƯA 16542SP3

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK2 2020-2021

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK2 2020-2021

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK2 2020-2021

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK2 2020-2021

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK2 2020-2021

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK1 2022-2023

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK1 2020-2021

TÙNG 16542SP3

PHẠM ĐỨC TRỌNG



STT Mã SV Tên lớp Tên môn học nợ Ghi chúHọ và tên

NHÓM TC 07: Hóa đại cương A1

CAD trong kỹ thuật điện

16 17542254 HUỲNH ĐỨC TRÍ 17542TN2 Kỹ năng thuyết trình
Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK1 2020-2021

17 17542216 TRẦN THÁI HƯNG 17542TKS1 Điều khiển lập trình
Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK1 2021-2022

Kỹ thuật số

CAD trong kỹ thuật điện

Kinh tế học đại cương

Điều khiển lập trình

Kỹ năng thuyết trình

Giải tích và mô phỏng hệ thống điện

Hệ thống thu thập dữ liệu, điều 

khiển và giám sát

Kỹ năng xây dựng kế hoạch

Đồ án Truyền động điện tự động

Hệ thống điều khiển tự động

CAD trong kỹ thuật điện

Truyền động điện tự động

Kinh tế học đại cương

Chuyên đề tốt nghiệp 1

Chuyên đề tốt nghiệp 2

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam

Kỹ thụât chiếu sáng dân dụng và 

công nghiệp

Ứng dụng Matlab trong kỹ thuật điện

Đồ án điều khiển lập trình

Điều khiển lập trình

Thực tập điện tử công suất

Thực tập điều khiển lập trình

Đồ án cung cấp điện

Thực tập vi xử lý

Kỹ năng thuyết trình

Giải tích và mô phỏng hệ thống điện

Chuyên đề tốt nghiệp 3

Năng lượng tái tạo

Bảo vệ và tự động hoá

Hệ thống thu thập dữ liệu, điều 

khiển và giám sát

TT cung cấp điện

Kỹ năng xây dựng kế hoạch

Thực tập truyền động điện tự động

Đồ án Truyền động điện tự động

20 19842194 NGUYỄN HỒNG ÂN 19842DN2 TT điều khiển tự động hóa HTĐ CN
Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK1 2021-2022

Truyền động điện nâng cao

Điều khiển hệ thống điện công 

nghiệp

NGUYỄN MINH THẬT 17542TKS1

17542228 LÊ MINH TUẤN 17542TKS1

19 17542221

18

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK1 2021-2022

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK2 2020-2021



STT Mã SV Tên lớp Tên môn học nợ Ghi chúHọ và tên

TT điều khiển tự động hóa HTĐ CN

Kỹ thuật Vi Xử Lý

TT truyền động điện tự động

Đồ án Điều khiển hệ thống điện 

công nghiệp

TT Năng lượng tái tạo phần điện

Thực tập vi xử lý

Tiểu luận tốt nghiệp (CNKT Đ-ĐT)

Thiết kế hệ thống điện

Năng lượng tái tạo

TT truyền động điện tự động

Đồ án Cung cấp điện

Năng lượng tái tạo

Kỹ năng xây dựng kế hoạch

Cơ lý thuyết

Đồ án Công nghệ chế tạo máy

Vật liệu học

Anh văn chuyên ngành cơ khí

Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Sức bền vật liệu

NHÓM TC 06: Đồ án công nghệ chế 

tạo máy

Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Đồ họa KT trên MT(CAD)Auto 

CAD CB

26 17543067 TRẦN VŨ QUÂN TÚ 17543SP2 Thí nghiệm CAD/CAM-CNC
Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK1 2022-2023

Vật liệu học

Tối ưu hóa trong kỹ thuật

Cơ lý thuyết

NHÓM TC 04: Hóa đại cương A1

28 19643007 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 19443SP1 Đồ án công nghệ chế tạo máy
Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK1 2024-2025

Đồ án công nghệ chế tạo máy

TT CN tạo mẫu nhanh và Thiết kế 

ngược

Xác suất thống kê ứng dụng

Công nghệ chế Tạo máy

Chuyên đề tốt nghiệp 2

Chuyên đề tốt nghiệp 1

31 19643068 ĐOÀN VĂN PHƯỚC 19843TKS1 Chuyên đề tốt nghiệp 2
Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2021-2022

32 19843051 PHẠM THÀNH NHÂN 19843TKS2L Đồ án công nghệ chế tạo máy
Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK1 2022-2023

Toán ứng dụng –Cơ khí

Toán 2

Đồ án Cơ điện tử

Toán ứng dụng –Cơ khí

Kỹ thuật số

Toán 2

Toán 3

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2022-2023

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK1 2021-2022

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK1 2020-2021

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK2 2020-2021

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK2 2022-2023

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK1 2021-2022
27 17543022 NGUYỄN VĂN VINH 17543SP2

HUY

17543048 NGUYỄN VĂN 

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2021-2022

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2023-2024

34 19646066 NGUYỄN QUỐC 

VÕ TẤN LỘC 19843SP2CA

MINH 19846SP219646042 NGUYỄN QUANG 

24 17543029 NGUYỄN VĂN DŨNG

19642271 LÊ TRẦN 

19842DN2

29 19643100

SUNG 17543SP2

30 19843012 NGUYỄN VĂN NHIÊN

VIỆT 19846SP2

19843TKS1

21 19842202 NGUYỄN GIA 

33

22 PHÚ 19842TKS2C

17543SP2

25

23 16543060 NGUYỄN NGỌC HUÂN 16543DVT3

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2021-2022

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK1 2021-2022



STT Mã SV Tên lớp Tên môn học nợ Ghi chúHọ và tên

NHÓM TC 01: Điều khiển phi tuyến

35 17545051 TẠ QUANG LIÊM 17545SP2 Pháp luật đại cương
Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK2 2023-2024

Vi điều khiển ứng dụng

Nguyên lý Động cơ đốt trong

Dung sai kỹ thuật đo

NHÓM TC 02: Hóa đại cương A1

37 19845103 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 19845DN2
Công nghệ chẩn đoán và sửa chữa ô 

tô

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK1 2022-2023

38 19845107 PHAN CÔNG NGỌC 19845DN2 Tiểu luận tốt nghiệp
Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2022-2023

Tiểu luận tốt nghiệp

Công nghệ chẩn đoán và sửa chữa ô 

tô

40 19645037 DƯƠNG QUỐC TOẢN 19445SP1 TT Chẩn đoán trên ô tô
Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2021-2022

Nguyên lý - Chi tiết máy

Tiểu luận tốt nghiệp

Toán 3

Tiểu luận tốt nghiệp

43 19645164 TRẦN QUỐC HUY 19845TKS2C Ứng dụng máy tính
Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK1 2022-2023

Truyền nhiệt

Thiết bị trao đổi nhiệt

Chuyên đề Lạnh

Nguyên lý - Chi tiết máy

NHÓM TC 02: Xác suất Thống kê 

ứng dụng

45 17547008 NGÔ NHẬT HÀO 17547SP2 Khóa luận tốt nghiệp
Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK2 2021-2022

Thực tập lò hơi

Thiết bị trao đổi nhiệt

Toán cao cấp dành cho kỹ sư 1

Bơm, quạt và máy nén

Vật lý 2

Nhiệt động lực học kỹ thuật

Nhà máy nhiệt điện

Big Data Essentials

An toàn thông tin

An ninh mạng

Trí tuệ nhân tạo

Big Data Essentials

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Xử lý ảnh số

Thương mại điện tử

Điện tử căn bản (CTT)

Anh Văn 3

An toàn thông tin

Phân tích và thiết kế hệ thống thông 

tin

17545SP2

39 19845111 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK2 2021-2022

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK2 2020-2021

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK1 2022-2023

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2022-2023

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2022-2023

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2023-2024

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2022-2023

19845DN2

36 17545055 LÊ NGỌC SANG

47 19610047 VÕ HOÀNG TÙNG 19810SP2

19647023 TRƯƠNG LÊ MINH HIẾU 19847SP2C

41 19845041 LÊ HUỲNH KHANG 19845SP2L

46

44 17547003 PHẠM MINH CƯỜNG 17547SP2

42 19845034 NGUYỄN THÀNH ÂN 19845SP2L



STT Mã SV Tên lớp Tên môn học nợ Ghi chúHọ và tên

Toán 2

Đại số tuyến tính và cấu trúc đại số

Lập trình di động

An ninh mạng

Lập trình hướng đối tượng

Thiết kế phần mềm hướng đối tượng

Công nghệ phần mềm

Kiểm thử phần mềm

Chuyên đề tốt nghiệp 3

Chuyên đề tốt nghiệp 2

Chuyên đề tốt nghiệp 1

Lập trình Web

49 19610045 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 19810SP2 An ninh mạng
Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK1 2021-2022

Big Data Essentials

An toàn thông tin

An ninh mạng

Big Data Essentials

Thương mại điện tử

An toàn thông tin

An ninh mạng

Lập trình Web

52 19649008 PHÙNG VĂN KHÁNH 19449SP1
Đồ án kết cấu công trình bê tông cốt 

thép

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2022-2023

53 19649017 NGUYỄN MINH VƯƠNG 19449SP1 Đồ án kết cấu thép
Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK1 2022-2023

Thực tập ứng dụng mô hình thông 

tin BIM trong XD

Bảo dưỡng sửa chữa và nâng cấp 

công trình

Thiết kế kết cấu BTCT theo 

ACI&EUROCODE

Đồ án nền và móng

Kết Cấu Nhà Cao Tầng

Kết cấu công trình thép

Công trình trên nền đất yếu

Đồ án kết cấu thép

Hoá đại cương

Đồ án kỹ thuật và tổ chức thi công

Tổ Chức Thi Công

Kết cấu công trình thép

Đồ án kỹ thuật và tổ chức thi công

Thực tập ứng dụng mô hình thông 

tin BIM trong XD

Tư vấn giám sát

Đồ án kỹ thuật và tổ chức thi công

Đồ án kết cấu công trình bê tông cốt 

thép

Đồ án kết cấu thép

Đồ án kỹ thuật và tổ chức thi công

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK1 2022-2023

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK1 2022-2023

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2021-2022

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2021-2022

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2022-2023

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2019-2020

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK2 2021-2022

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Không đăng kí học từ HK1 2022-2023

58 19649156 PHAN VĂN TRUNG 19849TKS2

54 19649016 PHẠM DUY TUẤN 19449SP1

51 19610057 TRẦN QUỐC THỊNH 19810TKS2

48 19610040 NGUYỄN ĐỨC 

19610055

57 19649133 HỒ VĂN LUÂN 19849TKS2

56 19649048 HUỲNH CAO NHÂN 19849TKS1

LÂM NGUYỆT THANH 19810TKS2

THỊNH 19810SP2

50

55 19849012 NGUYỄN THANH ĐIỀN 19849TKS1


